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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

Bản án số: 69/2019/HS-ST 

Ngày: 29/11/2019 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Xuân Tuấn 

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Diêm Trọng Khoa 

                                        2. Ông Nguyễn Văn Kỹ 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhng – Thư ký TAND tỉnh Bắc 

Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Phương Thảo - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 79/2019/TLST-HS ngày 

08 tháng 11 năm 2019; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

246/2019/QĐXXST-HS ngày 15/11/2019 đối với bị cáo: 

Phạm Tiền T, sinh năm 1991; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn 3, xã C, 

huyện T, thành phố HP; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 09/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; con ông Phạm Văn T, sinh năm 

1956 và bà Phạm Thị Ph, sinh năm 1957; gia đình có 03 chị em, bị cáo là thứ ba; 

vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

15/9/2019 đến ngày 07/11/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “Cấm đi 

khỏi nơi cư trú”, hiện tại ngoại; có mặt. 

* Người làm chứng: 

1. Anh Hoàng Văn Th (tên gọi khác: Bệu), sinh năm 1997; nơi ĐKHKTT 

và chỗ ở: thôn 9, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; 

2. Anh Nguyễn Văn Q, sinh năm 1995; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: thôn Lý 

Nhân, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

3. Anh Nguyễn Văn Nh, sinh năm 1978;  

4. Anh Lê Quý Đ, sinh năm 2000;  

Đều trú tại: thôn Đình Tổ, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 
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5. Anh Bùi Hữu Ph, sinh năm 1997; trú tại: thôn 4, xã Hợp Thành, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

6. Anh Vũ Đức Th (tên khác: Tùng), sinh năm 1992; trú tại: thôn 8, xã 

Hùng Th, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. 

7. Chị Nguyễn Hà M, sinh năm 1994; trú tại: số 4, tổ 9, phường Đức Giang, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Đều vắng mặt. 

                                          NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Phạm Tiền T, Nguyễn Văn Q, Hoàng Văn Th, Nguyễn Hà M và Bùi Hữu 

Ph đều làm ở các cửa hàng tư vấn hỗ trợ tài chính do Nguyễn Văn Huy làm chủ. 

T làm tại cửa hàng ở xã Thanh Khương. Còn Th, Q, M, Ph làm tại cửa hàng ở xã 

Trí Quả. Khoảng 12 giờ 30 ngày 10/5/2018, T đến cửa hàng ở xã Trí Quả, huyện 

TTvà gặp M, Q, Ph. M nhờ T ở lại trông coi cửa hàng để M đi thu tiền của 

khách. Sau đó, M cùng Ph, Q và Vũ Đức Th (tên gọi khác: Tùng) - là bạn của M 

đến nhà anh Nguyễn Văn Vương ở thôn Đình Tổ, xã Đình Tô, huyện TTđể lấy 

số tiền 40.000.000đ mà Vương nợ trước đó. Khi nhóm của M đến thì anh Vương 

không có nhà. Nhóm của M bảo chị Bùi Thị Trang (là vợ của anh Vương) trả 

tiền cho anh Vương nhưng chị Trang không trả nên Q giơ tay phải tát vào mặt 

chị Trang, chị Trang liền vào trong phòng kể lại cho anh Nguyễn Văn Nh  (là 

em trai anh Vương) việc chị Trang bị đánh. Anh Nh đi ra chửi tục nhóm của Q 

rồi đi xuống bếp lấy 01 con dao (dạng dao thái thịt) dài 36,6cm chuối bằng gỗ 

đuổi nhóm của M. Thấy anh Nh cầm dao nhóm của M, Q, Ph bỏ chạy ra ngoài 

đầu ngõ cách nhà Nh khoảng 100m. Tại đây Q gọi điện thoại cho Th nói “anh bị 

đuổi đánh mày cầm đồ xuống đây”. Còn Ph gọi điện thoại cho T nói “em bị 

người nhà đuổi đánh anh cầm đồ xuống". Thấy Q nói vậy, Th lúc này đang ở 

cửa hàng tại phố Dâu, xã Thanh Khương, huyện TTcầm theo 01 con dao dạng 

kiếm dài 85 cm đầu vát nhọn, chuôi bằng gỗ được bọc bằng đồng đi xe máy một 

mình đến nhà anh Vương, còn T đang ở cửa hàng tài chính của anh Huy ở xã Trí 

Quả, huyện TTcầm 01 tuýp sắt dài 91,7cm và 01 ống tuýp sắt đầu có gắn dao 

nhọn dài 1,43cm đi xe máy đến nhà Vương. T không biết đường nên có gọi điện 

lại cho Ph để hỏi đường. Do Ph đứng cạnh Q có nghe thấy Q gọi điện thoại cho 

Th nên Ph bảo T đi đến chùa Bút Tháp đợi Th. T đến chùa Bút Tháp đợi khoảng 
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5 phút thì thấy Th đi qua, T liền đi theo Th. Khoảng 13 giờ 30 phút, Th, T gặp 

Ph, Q, M, Th tại đầu ngõ nhà anh Nh. Q, M nói với Th và T "Nó ở trong nhà". 

Nghe xong, Th không nói gì tay phải cầm 01 dao dạng kiếm đi vào nhà anh Nh, 

T cầm 01 thanh tuýt sắt đầu gắn dao nhọn đến đứng ở cổng nhà anh Nh. Còn Q, 

M, Ph, Th vẫn đứng ở đầu ngõ nhà anh Nh. Khi đến cổng nhà anh Nh, thì có 

người dùng gạch ném về phía Th. Th tưởng anh Nh là người ném gạch, nên Th 

cầm dao dạng kiếm T đến để chém anh Nh. Khi cách anh Nh khoảng 1m và ở tư 

thế đứng đối diện với anh Nh, Th tay phải cầm dao dạng kiếm dơ lên cao chém 

anh Nh, thấy vậy anh Nh quay người về phía bên tay phải để bỏ chạy thì bị Th 

chém liên tiếp 02 nhát về phía anh Nh: 01 nhát trúng vào lưng và sượt vào 

khuỷu tay trái của anh Nh, 01 nhát trúng vào vùng sau gáy làm anh Nh gục ngã. 

Còn T, khi thấy gia đình anh Nh dùng gạch ném, T cầm 01 thanh tuýp sắt đầu 

gắn dao nhọn đuổi đánh gia đình anh Nh nhưng chưa đánh được ai thì thấy anh 

Nh gục ngã ở sân. Thấy vậy, Th và T chạy ra ngoài. Khi ra đến cổng thì thấy Q 

cầm 01 thanh tuýp sắt và Ph, Th cùng chạy vào, Th nói mọi người đi về nên cả 

nhóm quay lại đi xe về lúc khoảng 14 giờ, Anh Nh được gia đình đưa đi cấp cứu 

và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội từ ngày 10/5/2018 đến ngày 

15/5/2018, sau đó anh Nh được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh để 

điều trị đến ngày 23/5/2018 thì ra viện. 

 Ngày 10/5/2018, Phạm Tiền T giao nộp cho Cơ quan điều tra - Công an 

huyện Thuận Thành: 01 CMND số 031091001482 mang tên Phạm Tiền T; 01 xe 

mô tô nhãn hiệu Honda loại xe Wave màu trắng đen bạc, BKS: 99H1 - 158.57; 

01 chứng nhận đăng ký xe số 002843 mang tên Nguyễn Đình Tuấn - sinh năm 

1984 ở xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone; 01 tuýp kim loại hình trụ tròn màu xám có chiều dài 91,7cm, 

đường kính 2,5cm, một đầu được quấn băng dính màu đen có chiều dài 15cm; 

01 tuýp kim loại hình trụ tròn màu xám có chiều dài 99cm, đường kính 2,5cm, 

một đầu có hàn dao tự chế màu đen xám, một lưỡi sắc ở đầu dao vát nhọn, chiều 

dài phần dao tự chế là 43,5cm, phần hẹp nhất rộng 3,8cm, phần rộng nhất là 

7cm, phần vát nhọn có chiều dài 6,5 cm. Phạm Tiền T khai: 02 chiếc tuýp sắt 

trên T cầm đến nhà anh Nguyễn Văn Nh vào ngày 10/5/2018. 

Ngày 28/7/2018, Cơ quan điều tra đã trả lại 1 xe Honda Wave và 01 

chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Đình Tuấn cho chủ sở hữu là anh 

Nguyễn Văn Nguyên.  
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Tại bản án hình sự sơ thẩm số 33/2019/HS-ST ngày 06/8/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định xử lý vật chứng đối với 02 tuýp sắt nói 

trên.  

Ngày 18/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra 

Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tiền T về tội "Gây rối trật tự công 

cộng" theo quy định tại Điều 318 BLHS. Tuy nhiên, do bị can không có mặt tại 

địa phương nên ngày 18/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc 

Ninh đã ra Quyết định truy nã đối với T. Ngày 15/9/2019, Phạm Tiền Tiền đã 

đến Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội như đã nêu trên. Ngoài ra, T khai: Do trước đó đã nhận được 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền của Cơ quan 

điều tra đối với hành vi "Gây rối trật tự công cộng" của mình, T đã chấp hành 

xong. Sau đó, do đi làm xa nên bị can không biết đã bị Cơ quan điều tra - Công 

an tỉnh Bắc Ninh hủy bỏ Quyết định xử phạt hành chính và ra Quyết định khởi 

tố bị can. Quá trình đi làm xa, bị can không mắc vi phạm gì. 

 Tại Bản Cáo trạng số 85/CT-VKS-P1 ngày 08/11/2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Phạm Tiền T về tội “Gây rối trật tự 

công cộng” theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo T khai nhận: Khoảng 13h30’ ngày 

10/5/2018,  sau khi nghe Ph gọi điện, bị cáo lấy 02 tuýp sắt và mượn xe máy 

Honda Wave để xuống nhà anh Vương. Khi đi thì gặp Th đi xe máy cầm theo 01 

con dao dạng kiếm. Th cùng T đi đến đầu ngõ nhà anh Vương thì gặp Ph, Q, M 

đang đứng ở đấy. Th vào sân nhà anh Vương thì bị anh Nh cầm gạch ném trúng 

đầu nên Th cầm dao chém 02 nhát vào lưng và gáy anh Nh. Bị cáo cầm 01 tuýp 

sắt đầu có gắn dao nhọn đuổi đánh gia đình anh Nh nhưng chưa đánh được ai. 

Sau đó Th bỏ chạy ra thì bị cáo cũng chạt theo. Viện kiểm sát truy tố bị cáo về 

tội “Gây rối trật tự công cộng” là đúng nhưng mong Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố 

tại phiên tòa phát biểu luận tội, giữ nguyên Cáo trạng truy tố, đề nghị Hội đồng 

xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Tiền T phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Áp 

dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật hình sự phạt bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 

hành án. 
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Về vật chứng: trả lại bị cáo 01 CMND mang tên Phạm Tiền T, tịch thu 

sũng quỹ nhà nước 01 điện thoại di động. 

Bị cáo không tham gia tranh luận với Đại diện viện kiểm sát chỉ xin Hội 

đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Tại phiên toà bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai 

của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời 

khai của người làm chứng, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy có đủ cơ sở để khẳng định: Khoảng 13 giờ 

ngày 10/5/2018, Q cùng M, Ph và Th đến nhà anh Vương ở thôn Đình Tổ, xã 

Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để đòi nợ. Do Q dùng tay tát vào 

mặt chị Trang (vợ anh Vương) nên bị anh Nguyễn Văn Nh (em trai anh Vương) 

cầm dao dọa đuổi ra khỏi nhà. Sau đó Nguyễn Văn Q đã gọi Hoàng Văn Th, Ph 

cũng gọi điện cho Phạm Tiền T mang hung khí đến để đánh anh Nh. Khoảng 13 

giờ 30 phút, T mang theo 01 tuýp sắt và 01 tuýp sắt có gắn dao nhọn cùng Th 

xông vào nhà anh Vương. Tại đây Th dùng dao dạng kiếm đuổi chém anh Nh 02 

nhát làm anh Nh gục ngã, còn T cầm 01 tuýp sắt có gắn dao nhọn đuổi đánh 

người nhà anh Nh nhưng không trúng ai. Đến 14 giờ cùng ngày, khi thấy Th 

chạy quay về T mới quay về cùng. Hành vi dùng tuýp sắt có gắn dao nhọn đuổi 

đánh nhau trong khoảng thời gian 30 phút ở nơi Đg dân cư gây tâm lý hoang 

mang lo sợ trong quần chúng nhân dân, làm mất trật tự trị an tại địa phương. Do 

vậy, có căn cứ xét xử Phạm Tiền T về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm 

b khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự như cáo trạng đã truy tố. 

[2]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm 

đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa 

phương. Bị cáo phạm tội trong một vụ án rất nghiêm trọng, có hai bị cáo bị truy 

tố xét xử về tội Giết người, bản thân bị cáo bị cơ quan cảnh sát điều tra công an 

tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy nã. Do đó cần phải xử lý nghiêm bị cáo bằng 

pháp luật hình sự, cách ly bị cáo ngoài xã hội một thời gian nhất định mới có tác 

dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

Xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

của bị cáo, HĐXX nhận thấy:  
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Bị cáo không có tình tiết tăng tặng trách nhiệm hình sự.  

Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo có nhân thân tốt, trong quá trình điều tra, truy 

tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, 

ăn năn hối cải. Ngày 15/9/2019 T đã đến cơ quan công an đầu thú nên được áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự. 

 [3]. Về vật chứng:  

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Iphone màu vàng số 

Imei 359479084274045 của T mà T dùng để liên lạc với Ph. 

+ Trả lại Phạm Tiền T 01 chứng minh thư nhân dân mang tên Phạm Tiền T. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Tiền T phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Tiền T 24 (hai mươi bốn) tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 

15/9/2019 đến ngày 07/11/2019. 

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự: 

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Iphone màu vàng số 

Imei 359479084274045 của Phạm Tiền T. 

+ Trả lại Phạm Tiền T 01 chứng minh thư nhân dân mang tên Phạm Tiền T. 

 (Toàn bộ vật chứng có đặc điểm theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản 

ngày 14/01/2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh).  

3. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
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Nơi nhận: 

- TAND; VKS Cấp cao;                                           

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- CQCSĐT- (PC 02) Công an tỉnh Bắc Ninh; 

- Cơ quan THAHS  (PC 10) Công an tỉnh Bắc 

Ninh; 

- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Bắc Ninh; 

- Bị cáo;người TGTT khác; 

- Lưu HS; Tòa HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

  

 

 

Đinh Xuân Tuấn 
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THÀNH VIÊN HĐXX                 THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

Đinh Minh Hải                Nguyễn Hữu Hoà 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nam        Trần Thị Kim Quân 

 

 

 

 

 

 

 


